	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG


	ĐỀ KIỂM TRA  ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM  

                          MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 3
Năm học: 2017 - 2018

 ( Đề này gồm 15câu, 02 trang)


Học sinh chọn một trong các đề sau:
Đề 1: Đọc bài Hai Bà Trưng- SGK TV 3 tập 2 trang 4

Đọc đoạn: Thuở xưa……quân xâm lược.

? Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với nhân dân ta?
Đề 2: Đọc bài Ở lại với chiến khu - SGK TV 3 tập 2 trang14

Đọc đoạn: Bỗng một em cất tiếng hát….. ấm hẳn lên.

? Tìm hình ảnh so sánh ở trong đoạn vừa đọc?

Đề 3: Đọc bài Chú ở bên Bác Hồ - SGK TV 3 tập 2 trang16

? Khi Nga nhắc đến chú thái độ của ba và mẹ Nga như thế nào?

Đề 4: Đọc bài Ông Tổ nghề thêu- SGK TV 3 tập 2 trang 23

Đọc đoạn: Bụng đói mà không có…..làm lọng.
? Trần Quốc Toản làm gì để sống?

Đề 5: Đọc bài Bàn tay cô giáo - SGK TV 3 tập 2 trang 25

? Từ mỗi tờ giấy cô đã làm ra những gì?

Đề 6: Đọc bài  Nhà bác học và bà cụ - SGK TV 3 tập 2 trang 31

Đọc đoạn: Ê - đi – xơn…. Đấm lưng thùm thụp.
? Câu chuyện giữa  Ê - đi – xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào?

Đề 7: Đọc bài  Đối đáp với vua - SGK TV 3 tập 2 trang 49

Đọc đoạn  Cao Bá Quát….. dẫn cậu tới hỏi.
? Cao Bá Quát có mong muốn điều gì?

Đề 8:  Đọc bài  Tiếng đàn- SGK TV 3 tập 2 trang 54

Đọc đoạn:   Thủy nhận cây đàn…. Khẽ rung độ
? Tìm những từ miêu tả âm thanh của cây đàn?
Đề 9:    Đọc bài  Hội vật- SGK TV 3 tập 2 trang 59

  Đọc đoạn :  Ông Cản Ngũ… cũng phải ngã.

  ? Việc ông cản Ngũ bước hụt đã làm thay đổi keo vật như thế nào?

Đề 10:  :  Đọc bài  Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử- SGK TV 3 tập 2 trang 66

 Đọc đoạn :  Sau đó vợ chồng…. giúp dân đánh giặc.

? Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì?
Đề 11:    Đọc bài  Rước đèn ông sao - SGK TV 3 tập 2 trang 71 -72

Đọc đoạn :  Tết Trung thu đã đến… rất vui mắt

?  Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào?

Đề 12: Đọc bài Cuộc chạy đua trong rừng - SGK TV 3 tập 2 trang 80 - 81

Đọc đoạn: Ngựa Cha thấy thế bảo……nhất định sẽ thắng mà
   ? Ngựa Cha khuyên nhủ Ngựa Con như thế nào?

Đề 13: Đọc bài  Gặp gỡ ở Lúc – xăm - bua- SGK TV 3 tập 2 trang 98 - 99

Đọc đoạn:  Hóa ra cô giáo của các bạn…….những trò chơi gì.
       ? Vì sao các bạn lớp 6A nói được tiếng Việt và có nhiều đồ vật của VN?
Đề 14: Đọc bài   Một mái nhà chung- SGK TV 3 tập 2 trang 100 - 101

Đọc 3 khổ thơ đầu

         ? Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?
Đề 15: Đọc bài   Mặt trời xanh của tôi- SGK TV 3 tập 2 trang 125 – 126

          ? Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào?


.................Hết.............

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG
Bảng ma trận câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 phần đọc hiểu- Luyện từ và câu
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	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
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	Mức 4
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câu
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	TL
	TN
	TL
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	Đọc hiểu văn bản

 


	Số câu


	2
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	1
	 
	1
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	Câu số
	1-2
	 
	3
	 
	
	5
	 
	6
	
	 

	
	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	
	0,5
	
	1
	
	3
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	Kiến thức Tiếng Việt

 
	Số câu
	1
	 
	1
	1
	
	1
	 
	 1
	5
	

	
	
	Câu số
	4
	
	9
	10
	
	8
	 
	7 
	
	 

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	
	1
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	Tổng số câu
	 
	3
	 
	2
	1
	 
	2
	 
	2
	10
	6

	Tổng số điểm
	
	1,5
	
	1
	0,5
	
	1
	
	2
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I.Đọc thành tiếng (4 điểm)

Bài đọc:……………………………………………………………………………
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi sau

Tình bạn
      Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún nghe có tiếng kêu ngoài sân:

- Cứu tôi với!

Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.

         Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen:

- Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!

                                                                                               Theo Mẹ kể con nghe
Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào các chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu hỏi.
Câu 1. (0,5 điểm) Thấy Gà con bị Cáo già bắt, Cún con đã làm gì? 
A. Cún con đứng nép vào cánh cửa quan sát.
B. Cún con không biết làm cách nào vì Cún rất sợ Cáo.
C. Cún nảy ra một kế là đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân.

D. Cún con sợ quá hét toáng lên.

Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao Cáo già lại bỏ Gà con lại và chạy thoát chân? 
	A. Vì Cáo nhìn thấy Cún con.
C. Vì Cáo già rất sợ Cún con.
	B. Vì Cáo già rất sợ sư tử.
D.Vì cáo già sợ người.


Câu 3. (0,5 điểm) Thấy Gà con đã bị thương, Cún con đã làm những gì để cứu bạn? 
A. Cún con băng cho gà con.
B. Cún cởi áo của mình ra đắp cho bạn.
C. Cún con sợ Cáo và không làm gì để cứu bạn.

D. Cún ôm gà con, vượt đường xa, đêm tối để tìm bác sĩ Dê núi.
Câu 4. (0,5 điểm) Trong câu:  “Cún con rất tốt bụng.” Thuộc mẫu câu nào? 
	A. Ai làm gì?

C. Ai là gì?
	B. Ai thế nào?

D. Ai như thế nào?


Câu 5. (0,5 điểm) Qua câu chuyện trên, em thấy Cún con là người như thế nào? 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Câu 6. (1 điểm) Câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta điều gì? 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Câu 7. (1 điểm) Viết một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về Cún con. 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Câu 8. (0,5 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong câu sau : 

Khi Cáo đến gần, Vịt Con sợ quá.

.....................................................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây: 
a. Với vẻ mặt lo lắng các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen – li.

b. Mùa thu đến làm cho bầu trời thêm xanh cánh đồng thêm rực rỡ.
Câu 10. (0,5 điểm) Tìm và ghi lại bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Để làm gì?” trong câu sau:
Cả một vùng sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông. 
...................................................................................................................................

…………Hết…………..

	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: TOÁN- LỚP 3

( Thời gian 40 phút - không kể giao đề)

( Đề này gồm: 10câu, 02 trang)


Họ và tên:....................................................................... Lớp:3 C

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	

	
	



Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng( từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1: Phòng học lớp em có chiều rộng khoảng:

	A. 60 m
	B. 6 dm
	C. 6 m
	D. 6cm


Câu 2:

a, Một hình vuông có cạnh dài 6cm. Vậy chu vi hình vuông là :

	A. 36cm
	B. 24 cm
	C. 12cm              D. 36 cm2


b,  Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng là 8cm. Diện tích hình chữ nhật đó là:

	A. 16cm2
	B. 28 cm2               C. 160 cm2
	
D. 160cm


Câu 3:  
a, 9m4cm =  ………..cm

	A. 904
	B. 940
	C. 94               D. 904cm


b, 100 cm =…….m 
	A. 10
	B. 1
	C. 10 m                D. 1m


Câu 4: Bảy mươi sáu nghìn một trăm hai mươi ba viết là:

	 A. 76123
	B. 76321
	        C. 76213                             D. 76 132


Câu 5:  Đồng hồ chỉ:                                                                                                      

	A.  2 giờ 50 phút

B.  2 giờ  kém 10 phút                                      

C.  9 giờ 10 phút

D. 10 giờ 10 phút                                                                                                          
	


Câu 6:  Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 4 là thứ năm thì ngày 1 tháng 5 là :
	    A. Thứ hai
	     B.  Thứ ba
	     C. Thứ tư
	     D. Thứ năm


Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

12005, 12010, 12015, 12020, …………, ………….    .
Câu 8 : Đặt tính rồi tính:
	53816 + 1739
	47281 - 13847
	14081 x 6
	24172 : 4


…………...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Một tổ công nhân may trong 4 ngày được 2 484 cái mũ. Hỏi trong 7 ngày tổ công nhân đó may được bao nhiêu cái mũ?( Biết số mũ may trong mỗi ngày đều như nhau)
Bài giải

....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Câu 10:  Tìm số biết rằng nếu gấp số đó lên 5 lần được bao nhiêu trừ đi 1000 thì còn 25.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

  ……………………….Hết………………….
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học và phép tính: Cộng trừ nhân chia có nhớ trong phạm vi 100000
	Số câu
	02
	
	
	01
	
	
	
	01
	04

	
	
	Câu số
	4,7
	
	
	8
	
	
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	2
	
	
	
	1
	4,5

	2
	Đại lượng và đo đại lượng

Xem đồng hồ chính xác đến 5 phút;

Đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài  có một tên đơn vị đo và ngược lại

Xem lịch
	Số câu
	01
	
	02
	
	01
	
	
	
	04

	
	
	Câu số
	01
	
	3,5
	
	6
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1,5
	
	0,5
	
	
	
	2,5

	3
	Yếu tố hình học

Tính diện tích hình chữ nhật, chu vi hình vuông
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	4
	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	01
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	09
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	Tổng số câu
	03
	
	03
	01
	01
	01
	
	01
	10

	Tổng số điểm
	2
	4,5
	2,5
	1
	10


	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN : TIẾNG VIỆT (Phần kiểm tra viết) - Líp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

                (§Ò nµy gåm 2 phần, 1 trang)


I. Chính tả (4 điểm) Nghe viết đoạn văn sau: (20 phút) 

Hội võ đồng cỏ may


Chúng tôi vừa đến. Đi suốt đoạn đường, thấy các nàng chuồn chuồn ai cũng hớn hở trong xống áo mới tinh giữa hoa may. Họ đương sắp đi. Tôi hỏi đi đâu, họ đáp rằng họ đi xem hội thi võ. Trên trời, chuồn chuồn bay sát cánh, rợp cả nắng.  Cậu kỉm kìm kim gầy còm chỉ lượn được dưới thấp, nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm.             
2. Tập làm văn: (6 điểm) (25 phút)
Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về cô giáo của em.
Đề 2. Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc làm tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. 
……………..Hết……………
	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN : TIẾNG VIỆT (Phần kiểm tra viết) - Líp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

                (§Ò nµy gåm 2 phần, 1 trang)


I. Chính tả (4 điểm) Nghe viết đoạn văn sau: (20 phút) 
Hội võ đồng cỏ may


Chúng tôi vừa đến. Đi suốt đoạn đường, thấy các nàng chuồn chuồn ai cũng hớn hở trong xống áo mới tinh giữa hoa may. Họ đương sắp đi. Tôi hỏi đi đâu, họ đáp rằng họ đi xem hội thi võ. Trên trời, chuồn chuồn bay sát cánh, rợp cả nắng.  Cậu kỉm kìm kim gầy còm chỉ lượn được dưới thấp, nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm.             
2. Tập làm văn: (6 điểm) (25 phút)

Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về cô giáo của em.
Đề 2. Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc làm tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. 
……………..Hết……………

Nhận xét





Điểm








